
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 04240129 Trần Thị Thùy Dung CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

2 04240265 Trần Thị Thoa CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

3 04240308 Ngô Hoàng Đam CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

4 04240319 Lại Văn Phúc CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

5 04240332 Mai Viết Huy CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

6 04240339 Vũ Thị Hoài Thương CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

7 04240346 Trần Thị Lệ CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

8 04240425 Đào Quang Hùng CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

9 04240541 Nguyễn Thị Quý CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

10 04240614 Hoàng Thục An CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

11 04240809 Trần Thị Dương CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

12 04240833 Phạm Thu Hằng CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

13 04240874 Nguyễn Tiến Vinh CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

14 04240878 Nguyễn Thị Lương CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

15 04240889 Nguyễn Thị Thùy CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

16 04240901 Trương Thị Nguyệt CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

17 04240930 Bùi Thị Thuý Quỳnh CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

18 04240980 Bùi Ngọc Thúy CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

19 04241004 Phạm Thị Tuyết CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

20 04241023 Hứa Văn Thịnh CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

21 04241097 Phạm Nhật Minh CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

22 04241156 Nguyễn Văn Đồng CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

23 04241178 Đỗ Trần Xuân Thịnh CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

24 04241232 Lưu Hải Yến CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50
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25 04241305 Nông Hồng Quyến CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

26 04241351 Nguyễn Thị Linh CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

27 04241417 Lê Thị Ly CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

28 04241437 Trương Thị Ngọc Trâm CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

29 04241464 Hà Văn Tùng CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

30 04241484 Bùi Ngọc Mai CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

31 04241532 Nguyễn Thị Hương CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

32 04241596 Trần Thị Liễu CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

33 04241776 Triệu Thị Minh CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

34 04241931 Nguyễn Ngọc Trâm CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

35 04241932 Nguyễn Thị Huyền Thương CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

36 04241977 Đỗ Đức Mạnh CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

37 04241994 Phan Lê Tuấn Anh CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

38 04242035 Lê Thị Mai CKI29 Nhãn khoa 301A 14h50

39 04240084 Khúc Hữu Dương CKI29 Nhãn khoa 302A 14h50

40 04240406 Đỗ Thị Duyên CKI29 Nhãn khoa 302A 14h50

41 04240501 Đỗ Thị Thu Thuỷ CKI29 Nhãn khoa 302A 14h50

42 04240538 Trần Mai Anh CKI29 Nhãn khoa 302A 14h50

43 04240558 Nguyễn Văn Linh CKI29 Nhãn khoa 302A 14h50

44 04240604 Nguyễn Lan Anh CKI29 Nhãn khoa 302A 14h50

45 04240618 Đào Thị Hương CKI29 Nhãn khoa 302A 14h50

46 04240758 Cam Thị Sử CKI29 Nhãn khoa 302A 14h50

47 04240773 Lê Quốc Cường CKI29 Nhãn khoa 302A 14h50

48 04240800 Trương Thị Xuân Phương CKI29 Nhãn khoa 302A 14h50

49 04240982 Nguyễn Anh Tuấn CKI29 Nhãn khoa 302A 14h50

50 04241261 Nguyễn Thị Hoà CKI29 Nhãn khoa 302A 14h50

51 04241340 Bùi Thị Sinh CKI29 Nhãn khoa 302A 14h50

52 04241490 Phạm Thúy Hà CKI29 Nhãn khoa 302A 14h50

53 04241839 Nguyễn Mạnh Quân CKI29 Nhãn khoa 302A 14h50
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